
 
 

           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN 

 

PHIẾU LUYÊN TẬP TOÁN KHỐI 1 
 

Bài 1: Viết các số 

        Bốn mươi ba:………               Ba mươi tư…….. 

        Tám mươi sáu:………             Chín mươi:………. 

Bài 2:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a. Số liền sau của số 46 là số……. 

b. Số lớn nhất có hai chữ số là số……..  

c. Một tuần có ………. ngày. 

Bài 3: Đặt tính rồi tính 

     59 -  36                                                                  4 + 31                   

 ...................                                                          .................                    .    

 ...................                                                          .................          

 ...................                                                          .................                 

 

Bài 4: Điền dấu >,< ,= vào ô trống 

 

a) 32 + 15          71               b)  46 - 22              69 - 24 

 

Bài 5: Viết các số 82, 19, 47, 23 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:........................................................................... 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:........................................................................... 

 

Bài 6: Tính: 

          a)  40cm  + 13cm =......                                     b) 64 - 30 +  5  =......     

Bài 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

      Các số tròn chục là:...................................................................................... 



 
 

Bài 8: Lan có 20 ngôi sao, Hà có 25 ngôi sao. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu ngôi 

sao? 

Bài giải 

     ……………………………………………………… 

                    Trả lời: Hai bạn có tất cả………… ngôi sao. 

Bài 9: Một sợi dây dài 95cm, bố cắt đi 30 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu 

xăng-ti-mét? 

                    Tóm tắt:  

            Sợi dây dài  :   95 cm 

            Cắt đi          :   30 cm 

            Còn lại        : …. cm? 

Bài giải 

 

        a. Phép tính: ……………………………………………………… 

          Trả lời: Sợi dây còn lại dài ………… cm. 


